
TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học Điện thoại Email

Số tài khoản tại 

Ngân hàng 

Vietcombank

Chi nhánh

1 Lê Ngọc Đức 14.04.2001 QH.2019.T Khí tượng và Khí hậu học 0342345805
lengocduc060501@gmail.co

m
1020685154 Thăng Long

2 Trần Bá Dương 23.09.2000 QH.2018.T Quốc tế Vật lý 0902253239
tranbaduong_t63@hus.edu.v

n
9902253239 Thăng Long

3 Phạm Ngọc Thành 20.01.2000 QH.2018.T Khí tượng và Khí hậu học 0904536065
phamngocthach_t63@hus.ed

u.vn
0711000304251 Thanh Xuân

4 Nguyễn Hữu Hoàng 12.02.2001 QH-2019-T Vật lý CNKHTN 0972426090
nguyenhuuhoang_t64@hus.

edu.v n
1020886460 Thanh Xuân

5 Lý Seo Vinh 10.10.1999 QH.2018.X Xã hội học 0344541502
lyseovinh10101999@gmail.

com
0451000490288 Thanh Xuân

6 Lê Đình Đài 22.11.2001 QH.2019.X Triết học 0372743281 19032299@sv.ussh.edu.vn 1021289315 Láng Hạ

7 Bùi Như Hoa 16.09.2000 QH.2018.X Đông phương học 0946825053 nhuhoa1692@gmail.com 1020821393
Ngụy Như Kon 

Tum

8 Lại Thị Dịu 24.06.2002 QH.2020.X Đông phương học 0855060255
laithidiu24062002@gmail.c

om
1017450537 Thanh Xuân

9 Nguyễn Thị Trang 03.02.2001 QH.2019.F.
Ngôn ngữ Hàn Quốc 

CLC
0353092464 trang14kun@gmail.com 1013968393 Bắc Giang

10 Phạm Thùy Linh 08.12.2002 QH.2020.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc 0375088202
Phamthuylinh812@gmail.co

m
1016856796 Thanh Xuân

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ĐINH THIỆN LÝ

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số               /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày        /02/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
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Số tài khoản tại 

Ngân hàng 

Vietcombank

Chi nhánh

11 Phạm Thị Hà 10.06.2000 QH2018.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc 0934389044 Phamha040312@gmail.com 1020819365 Thanh Xuân

12 Kha Văn Thương 30.08.2001 QH.2020.I Công nghệ Thông tin 0327602293
Khavanthuong1080@gmail.

com
1018219777 Sóc Sơn

13 Văn Thị Diệu Hương 11.08.2000 QH.2018.E Kinh tế 0981539284 vthidieuhuong@gmail.com 1022595497 Thăng Long

14 Nguyễn Bảo Linh 26.02.2000 QH.2018.S Sư phạm Toán 0982218492
Nguyenbaolinh026@gmail.c

om
1020723036 Thanh Xuân

15 Mai Tuấn Anh 21.09.2001 QH.2019.S Sư phạm Ngữ văn 0523668455 tatamtaued@gmail.com 1017954655 Cầu Giấy

16 Nguyễn Thị Phú Mỹ 10.08.2000 QH.2019.Y Y Khoa 0974824895
nguyenthiphumy1008@gmai

l.co m
0341007200974

Ninh Giang, Hải 

Dương

17 Thân Phương Thảo 12.05.1999 QH.2017.Q Kinh doanh quốc tế 0966344601 17071172@isvnu.vn 1021125530 Khương Thượng

18 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19.08.2000 QH.2018.L Luật Kinh doanh 0339989778 anhtuyet.dkl@gmail.com 1020752262 Duy Tân

Trường Đại học Y Dược

Khoa Luật

Trường Quốc tế

Danh sách trên gồm 18 sinh viên./.

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục
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